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ỦY BAN NHÂN DÂN               
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 1759/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 19 tháng 5 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 

V/v duyệt bổ sung biểu giá thu một phần viện phí 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLð-TB&XH ngày 26/01/2006 của 
liên bộ Y tế - Tài chính - Lao ñộng Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ các Quyết ñịnh: Số 2197/Qð-CT ngày 19/7/2004; số 1998/Qð-UBND 
ngày 02/7/2010; số 3365/Qð-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 503/TC-HCSN ngày 06/5/2011. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Duyệt bổ sung biểu giá thu một phần viện phí ñối với các dịch vụ về y tế 
của các cơ sở khám chữa bệnh trên ñịa bàn tỉnh, áp dụng cho người bệnh ñiều trị nội 
trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế, theo Phụ biểu ñính kèm (do 
chưa ñược quy ñịnh chi tiết trong bảng giá ban hành kèm theo các Quyết ñịnh: Số 
2197/Qð-CT ngày 19/7/2004; số 1998/Qð-UBND ngày 02/7/2010; số 3365/Qð-
UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ). 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ñơn vị có liên quan căn cứ 
Quyết ñịnh thực hiện. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Ngọc Hải (ðã ký) 

 



Số 7 + 8 - 01 - 06 - 2011 CÔNG BÁO 45

BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ 
Áp dụng cho người bệnh ñiều trị nội trú và ngoại trú,  

kể cả người bệnh có thẻ BHYT 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1759/Qð-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh) 

           ðVT: ðồng 

STT CÁC LOẠI DỊCH VỤ 
GIÁ THU SỞ Y TẾ 

ðỀ NGHỊ 
GIÁ THU SỞ TÀI 

CHÍNH THẨM ðỊNH 

C2.7 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC 
(TIẾP THEO) 

  

A Phẫu thuật   

a Phẫu thuật loại 1 hoặc tương ñương   

1 Phẫu thuật lấy da mi thừa   

1.1 Phẫu thuật một mắt 1.8000.000 1.800.000 

1.2 Phẫu thuật ñồng thời hai mắt 2.500.000 2.500.000 

2 Phẫu thuật khâu mống mắt   

2.1 Phẫu thuật một mắt 1.8000.000 1.800.000 

2.2 Phẫu thuật ñồng thời hai mắt 2.500.000 2.500.000 

3 Phẫu thuật lấy mỡ hốc mắt   

3.1 Phẫu thuật một mắt 1.8000.000 1.800.000 

3.2 Phẫu thuật ñồng thời hai mắt 2.500.000 2.500.000 

4 Phẫu thuật hạ tinh hoàn (một bên) 1.800.000 1.800.000 

5 Phẫu thuật khâu nối thần kinh, mạch máu ngoại biên 1.800.000 1.800.000 

b Phẫu thuật loại 2 hoặc tương ñương   

1 Phong bế chịn lọc rễ thần kinh trong ñiều trị ñau rẽ thần 
kinh vùng cột sống thắt lưng dưới màn hình C.arm 

1.000.000 1.000.000 

B Thủ thuật   

a Thủ thuật loại ñặc biệt hoặc tương ñương   

1 Tán sỏi nội soi niệu quản bằng Laser 1.200.000 1.200.000 

2 Chọc dẫn lưu bàng quang qua da 1.200.000 1.200.000 

b Thủ thuật loại 2 hoặc tương ñương   

1 ðiều trị bệnh ung thư trên hệ thống máy gia tốc tuyến 
tính (01 lần/01 ngày xạ trị) 

450.000 450.000 

c Thủ thuật loại 3 hoặc tương ñương   

1 ðiều trị nang tuyến giáp bằng tiêm Ethanol qua da 
dưới hướng dẫn của siêu âm (01 lần tiêm, chưa bao 
gồm tiền siêu âm) 

200.000 200.000 

2 Rút máu trong ñiều trị các bệnh về máu 200.000 200.000 

3 Thay sonde dẫn lưu bàng quang 200.000 200.000 

4 Thay sonde dẫn lưu thận 200.000 200.000 

5 Bơm rửa bể thận qua sonde dẫn lưu thận 200.000 200.000 
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6 ðặt kim luồn tĩnh mạch ngoại biên cho trẻ em dưới 6 
tháng tuổi (01 lần) 

200.000 200.000 

7 Nghiệm pháp thử nghiệm thính lực sơ sinh 200.000 200.000 

 (Khung giá bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư 
thay thế, vật tư tiêu hao ñặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật) 

C3 XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG                
(BỔ SUNG) 

  

1 ðịnh lượng Pro BNP 450.000 450.000 

2 Chẩn ñoán Dengue bằng kỹ thuật test nhanh 300.000 300.000 

3 Kỹ thuật chuẩn ñoán nhanh các loại cúm 300.000 300.000 

4 Xác ñịnh men Amilase trong máu 25.000 25.000 

5 ðo lường máu mao mạch bằng kỹ thuật test nhanh 20.000 20.000 

 


